LỊCH GIẢNG: CQ51
Học kỳ I – 8/2019; Chương trình y khoa đổi mới

	STT
	Tuần
	Nội dung học

	
	
	POM 1 – Nhóm chẵn
Nhóm: 3.2+4.2+2.2+1.2+5.2
	POM – Nhóm lẻ
Nhóm: 3.1+4.1+2.1+1.1+6.1+5.1
	Bệnh viện

	1
	5 → 11/8
	Kỹ năng giao tiếp cơ bản
	
	

	2
	12 →  18/8
	
	Kỹ năng giao tiếp cơ bản
	

	3
	19 → 25/8
	Hỏi Bệnh
	
	

	4
	26/8 → 1/9
	
	Hỏi Bệnh
	

	5
	2 →  8/9
	Mặc áo - đi găng
	
	

	6
	9 → 15/9
	
	Mặc áo - đi găng
	THBV 1

	7
	16 → 22/9
	
	
	

	8
	23 →  29/9
	Đo chỉ số sinh tồn + Thở oxy
	
	

	9
	30 →  6/10
	
	Đo chỉ số sinh tồn + Thở oxy
	

	10
	7 → 13/10
	4 kỹ năng khám cơ bản
	
	

	11
	14 →  20/10
	
	4 kỹ năng khám cơ bản
	

	12
	21 →27/10
	Khám tim mạch
	
	

	13
	28/10 → 3/11
	
	Khám tim mạch
	THBV 2

	14
	4 → 10/11
	
	
	

	15
	11 → 17/11
	Tiêm + Bơm tiêm điện
	
	

	16
	18 → 24/11
	
	Tiêm + Bơm tiêm điện
	

	17
	25/11 →  1/12
	Khám hô hấp - cấp cứu ngừng hô hấp - tuần hoàn
	
	

	18
	2 → 8/12
	
	Khám hô hấp - cấp cứu ngừng hô hấp - tuần hoàn
	

	19
	9 → 15/12
	Truyền + Máy truyền dịch
	Truyền + Máy truyền dịch
	THBV 3



Ghi chú:
+ Nhóm THBV 	- Thứ 2: N 3.1+3.2+4.1+4.2
- Thứ 3: N 1.1+1.2+2.1+2.2
- Thứ 4: N 5.1+5.2+6.1
+ Lịch học có thể bị thay đổi theo tuần, nếu thay đổi Bộ môn sẽ báo lại cho sinh viên sau.
+ Sinh viên khi đi thực hành tại HLKN yêu cầu: 
- Mặc quần, áo và đội mũ Blu, đeo thẻ sinh viên đầy đủ.
- Mang theo ống nghe, đồng hồ có kim giây (không được dùng điện thoại thay thế).
- Điện thoại phải để chế độ rung.

TRƯỞNG BỘ MÔN
TS Vi Thị Thanh Thủy

LỊCH GIẢNG: CQ50
Học kỳ I – 8/2019

	STT
	Tuần
	Nội dung học

	
	
	CQ 50

	1
	5 → 11/8
	Kỹ năng giao tiếp

	2
	12 →  18/8
	Khám hô hấp

	3
	19 → 25/8
	Khám tuần hoàn

	4
	26/8 → 1/9
	[bookmark: _GoBack]Khám toàn thân

	5
	2 →  8/9
	Hỏi Bệnh

	6
	9 → 15/9
	Dụng cụ phẫu thuật thực hành, các mũi khâu cơ bản

	7
	16 → 22/9
	Khám vú

	8
	23 →  29/9
	Chọc dò màng bụng, màng phổi

	9
	30 →  6/10
	Khám tiêu hóa

	10
	7 → 13/10
	Khám tiết niệu

	11
	14 →  20/10
	Khám thần kinh

	12
	21 →27/10
	Sáng:  Mở bụng;  Chiều: Khám dây sọ

	13
	28/10 → 3/11
	Chiều: Mở bụng;  Sáng: Khám dây sọ

	14
	4 → 10/11
	Kỹ năng tư vấn cho ca bệnh

	15
	11 → 17/11
	 Sáng:  Khám vận động
 Chiều: Mở màng phổi, cắt khâu nối ruột 

	16
	18 → 24/11
	Sáng: Mở màng phổi, cắt khâu nối ruột 
Chiều:  Khám vận động

	17
	25/11 →  1/12
	Xử trí vết thương phần mềm đến sớm

	18
	2 → 8/12
	Sơ cứu gãy xương, cầm máu



Ghi chú:
+ Lịch học có thể bị thay đổi theo tuần, nếu thay đổi Bộ môn sẽ báo lại cho sinh viên sau.
+ Sinh viên khi đi thực hành tại HLKN yêu cầu: 
- Trang phục quần, áo và đội mũ Blu, đeo thẻ sinh viên đầy đủ.
- Mang theo ống nghe, đồng hồ có kim giây (không được dùng điện thoại thay thế).
- Điện thoại phải để chế độ rung.
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